
STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ SĐT Ghi chú

1 Dương Huỳnh Anh Trúc 19/01/2020 956D An Dương Vương P13 Q6 0933838810

2 Nguyễn Phương Trinh 06/01/2020 119/4 Tân Hòa Đông P14 Q6 0906312013

3 Nguyễn Hoàng Minh Nhiên 29/10/2019 116/12B Tân Hòa Đông P14 Q6 0906988216

4 Tăng Chí Nhân 09/01/2020 205/18C8/46 Tân Hòa Đông P14 Q6 0978630866

5 Ngô Lâm Anh 12/2/2020 119/20 Tân Hòa Đông P14 Q6 0386668713

6 Mạc Vương Tài 15/12/2019 241/25/18 Tân Hòa Đông P14 Q6 0775661449

7 Trần Khắc Trung 25/'09/2019 59/23/'05 Tân Hòa Đông P14 Q6 0987533221

8 Phan Anh Quân 06/12/2019 80/9 Tân Hòa Đông P14 Q6 0931443674

9 Hoàng Ngọc Quỳnh Giang 30/10/2019 54/6 Liên khu 2-5 BTĐ BT 0359643414

Vương Thanh Điệp Thủy

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 14

DANH SÁCH LỚP THỎ NGỌC 

Năm học 2021-2022

Giáo viên: Dương Thị Diễm Chi. SĐT '0903722950

Giáo viên: Lê Minh Thể Phụng. SĐT '0938684047

Quận 6, ngày '05 tháng 11 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG



STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ SĐT Ghi chú

1 Đoàn Ánh Dương 30/01/2019 62/9/39D THĐ,  P14 Q6 0932323653

2
Nguyễn Hoàng Khang 05/'02/2019

B04 12 Lô B tầng 4 CC1472 Võ Văn Kiệt 445-

449 Gia Phú P3 Q6 0931410393

3 Trương Triết Khương '09/'04/2019 C1 cư xá PL B, P13 Q6 0784848452

4 Nguyễn Hoàng Quân '20/'01/2019 85 THĐ, P14 Q6 0903072438

5 Lâm Khả Ninh 17/02/2019 78/22 Tân Hòa Đông 0909005369

6 Đào Ngọc Ngân 27/07/2019 59/23/52 Tân Hòa Đông 0772423711

7 Quách Lê Kim Ngân 28/06/2019 TT 424/6/8 Ng Văn Luông P12 Q6 0901307187

8 Nguyễn Hoàng Khôi ( 2) 20/06/2019 78/2B/24 Tân Hòa Đông 0777100364

9 Nguyễn Lê Tiểu Vy 13/'06/2019 135/17 Tân Hòa Đông 0939554301

10 Châu Hào Dương 20/06/2019 183/14K Tân Hòa Đông 0902395038

11 Bùi Chung Bảo Nam 05/'05/2019 TT 79/31 Tân Hòa Đông 0868462445

12 Nguyễn Ngọc Thiên Ân 26/03/2019 87/11 Tân Hóa 0767446028

13 Lý Đình Hy 21/05/2019 183/2E11 Tân Hòa Đông P14 Q6 0902239676

14 Hiến Mỹ Ân 15/'02/2019 183/25 Tân Hòa Đông P14 Q6 0901831356

15 Nguyễn Kiện Quân 23/'08/2019 170D Tân Hòa Đông P14 Q6 0988256170

16 Lê Hoàng Phương Nam 30/06/2019 220 CC Kiến Thành Bà Hom 0918889398

17 Phạm Trúc An 10/'04/2019 219 Tân Hòa Đông 0333380389

18 Trần Nguyễn Anh Thy 11/'03/2019 252 Lê Quang Sung 0909864215

19 Nguyễn Ngọc Uyên Nhi 01/'03/2019 126/6 Tân Hoà Đông P 14 0908 697 495

20 Lâm Thanh Hải 25/'03/2019 70 Phan Anh P14 Q6 0931341948 Tạm trú

Quận 6, ngày 05 tháng 11 năm 2021

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 14

DANH SÁCH LỚP SOC NÂU

Năm học 2021-2022

Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Nhã. SĐT '0903669644

Giáo viên: Trần Thị Yến Nga. SĐT '0906705732

HIỆU TRƯỞNG

Vương Thanh Điệp Thủy



STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ SĐT Ghi chú

1 Cao Hà Trọng Nhân 27/12/2018 78/9/2 THĐ, P14 Q6 0908548035

2 Ngô Gia Phú 24/11/2018 78//13/12 THĐ P14 Q6 0909905124

3 Phan Anh Khôi 05/12/2018 80/9 THĐ, P14 Q6 0931443674

4 Tất Ngọc Hương 09/07/2018 80/10/5 THĐ, P14 Q6 0767727364

5 Lê Ngọc Bảo Vy 28/08/2018 54 THĐ, P14 Q6 0938135833

6 Nguyễn Ngọc Minh Thư 04/09/2018 532 Lê Quang Sung 0903049981

7 Trần Nguyễn Thái Vy 20/01/2018 451A Gia Phú 0982147342

8 Nguyễn Ngọc Thanh Tâm 11/6/2018 79/34 Ạ 25 Tân Hòa Đông 0977664407

9 Hứa Tâm Du 02/10/2018 80/1A Tân Hòa Đông ;0909300945

10 Lê Quỳnh Giao 28/03/2018 54/36 Đình Nghi Xuân 0917733522

11 Trần Hoàng Gia Như 08/'01/2018 205/18C8/7D Tân Hòa Đông 0938579393

12 Lê Hà Nam 28/02/2018 TT 205/18c25 THĐ 0339202537

13 Lê Nguyễn Hân Di 23/02/2018 78/13/13 Tân Hòa Đông 0707619823

14 Trần Thị Diệu Linh 9/4/2018 TT 221 Đặng Nguyên Cẩn 397229694

15 Trần Ng Phúc Khang 04/04/2018 34/7C THĐ, P14 Q6 0784564772

16 Trịnh Huỳnh Thùy Duyên 28/08/2018 63/13 Tân Hòa Đông 0937126649

17 Trần Tuấn An 21/09/2018 68A Tân Hòa Đông 0902355337

18 Trần Mỹ Linh 21/09/2018 68A Tân Hòa Đông 0902355337

19 Nguyễn Trí Kiên 03/04/2018 79/5 Tân Hòa Đông 0937374908

HIỆU TRƯỞNG

Vương Thanh Điệp Thủy

Quận 6, ngày 05 tháng 11 năm 2021

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 14

DANH SÁCH LỚP MẦM 1

Năm học 2021-2022

Giáo viên: Phạm Kim Hoa Hồng. SĐT '0797029598

Giáo viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến. SĐT '0706935507



STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ SĐT Ghi chú

1 Lê Cao Bảo Anh 23/'02/2018 78/2 B1 Tân Hòa Đông 0936561174

2 Lê Xuân Trường 21/'04/2018 TT 242/18 Bà Hom P13 Q6 0339216329

3 Mohammad Ankita 09/02/2018 103/38N Tân Hóa,  P14 Q6 0372524245

4 Nguyễn Thị Kim Thanh 26/01/2018 63/12 THĐ, P14 Q6 0903138663

5 Nguyễn Lê Gia Hân 29/11/2018 252/4/26/5 Quốc lộ 1A 0909129915

6 Nguyễn Toàn Thắng 27/06/2018 63/3B Tân Hòa Đông 0904174427

7 Nguyễn Ngọc Kim Anh 18/04/2018 78/21/A11 THĐ, P14 Q6 0941981080

8 Hồ Thuận Phát 27/04/2018 59/23/49 THĐ, P14 Q6 0917727615

9 Nguyễn Khắc Tâm 20/02/2018 78/2B THĐ, P14 Q6 0961250140

10 Đỗ Phạm Khả Hân 04/05/2018 35/18 Tân Hóa P14 Q6 0918817079

11 Huỳnh Quốc Lâm 02/05/2018 59/73 THĐ, P14 Q6 0764014448

12 Nguyễn Ngọc Hân 04/04/2018 78/2B 24 Tân Hòa Đông 0777100364

13 Phạm Ngọc Mai 25/05/2018 363/21/15 BTĐ B Tân 0938668179

14 Nguyễn Trương Việt Cường 23/06/2018 62/9/29 Tân Hòa Đông 0908548570

15 Nguyễn Ngọc Nhã Thanh 18/05/2018 59/40 Tân Hòa Đông 0902765037

16 Võ Ng Trúc Phương '02/05/2018 80/9D8 Tân Hòa Đông 0933032797

17 Huỳnh Nhựt Tân 31/05/2018 78/9/5 Tân Hòa Đông 0908422427

18 Đoàn Lan Anh 18/04/2018 39B Tân Hòa Đông 0797155501

19 Nguyễn Bảo Khang 07/07/2018 79/1/27 Tân Hòa Đông 0972921712

20 Trần Ngọc Bảo Châu 11/'01/2018 251 Đặng Nguyên Cẩn 0903688903

21 Nguyễn Phước Tiến 12/'07/2018 43/525 Dã Tượng 0764428768

HIỆU TRƯỞNG

Vương Thanh Điệp Thủy

Quận 6, ngày 05 tháng 11 năm 2021

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 14

DANH SÁCH LỚP MẦM 2

Năm học 2021-2022

Giáo viên: Dương Thị Thanh Thủy. SĐT '0774764071

Giáo viên: Đặng Thị Thu Thảo. SĐT '0986856497



STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ SĐT Ghi chú

1 Nguyễn Trường Thịnh 21/04/2018 241/19 Tân Hòa Đông 0933314348

2 Kiều Đặng Phúc An 22/02/2018 241/9 THĐ, P14 Q6 0777799008

3 Lê Tuấn Anh 21/10/2018  116/9/9 Tân Hòa Đông 0962884171

4 Trần Tuấn Minh 25/07/2018 176A/4 THĐ, P14 Q6 0356213520

5 Nguyễn Nhật Minh 16/11/2018 250A Bà Hom P13 Q6 0908709208

6 Lê Ngọc Khánh Linh 8/2/2018 168E/2 Tân Hòa Đông 0365068539

7 Nguyễn Trí Thiện 18/02/2018 KT3 183/14K/7 Tân Hòa Đông 0937324129

8 Nông An Nhiên 24/05/2018 183/7E THĐ, P14 Q6 0939614778

9 Trần Thị Gia Uyên 20/04/2018 235 THĐ, P14 Q6 0968454896

10 Nguyễn Minh Khang 8/3/2018 TT 241/58 Tân Hòa Đông 349198027

11 Hoàng Phạm Tuệ Như 13/06/2018 119/1 LLQuân, P1 Q11 0903733936

12 Phan Bảo Châu 28/11/2018 KT3  105 Tân Hóa 0908192811

13 Võ Hoài Bảo 06/03/2018 TT 627/1 Kinh Dương Vương 0909884303

14 Nguyễn Ngọc Như Ý 15/11/2018 47/36C Tân Hóa

15 Nguyễn Minh Hiếu 18/08/2018 184/11 Tân Hòa Đông 0908642365

16 Trần Khả Vy 18/'05/2018 119/47D Tân Hòa Đông 0773787010

17 Quách Huỳnh Bảo Nhi 23/'06/2018 162/6/4 Tân Hòa Đông 0777930611

18 Nguyễn Minh Thiện 13/10/2018 205/18B8/6 Tân Hòa Đông 0931316117

19 Vương Lập Minh 19/'06/2018 183/16k/4 Tân Hòa Đông 0978780229

HIỆU TRƯỞNG

Vương Thanh Điệp Thủy

Quận 6, ngày 05 tháng 11 năm 2021

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 14

DANH SÁCH LỚP MẦM 3

Năm học 2021-2022

Giáo viên: Dương Thúy Phụng. SĐT '0937361746

Giáo viên: Nguyễn Thị Hiểu. SĐT '0903331022



STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ SĐT Ghi chú

1 Hồ Bảo Châu 07/09/2017 KT3 78/21/B1 Tân Hòa Đông 0906205353

2 Trần Đăng Khoa 02/10/2017 KT3  299 Đặng Nguyên Cần 0984173094

3 Ngun Trần Minh Trí 16/01/2017 110/9C Bà Hom 0937033569

4 Huỳnh Phương Nghi 27/12/2017 205/18B5 Tân Hòa Đông 0931757009

5 Hu Mai Ánh Dương 08/08/2017 80/4/23 Tân Hòa Đông 0903574188

6 Ngun Ngọc Kim Ngân 29/03/2017 78/21A11 Tân Hòa Đông 0941981080

7 Ngun Trng Đại Ngọc 23/04/2017 68 Đặng Nguyên Cẩn 0909396535

8 Trương Gia Bảo 26/07/2017 80/10 Tân Hòa Đông 0934745490

9 Nguyễn Kim Long 11/07/2017 78/1/1 Tân Hòa Đông 0902583262

10 Dương Huỳnh Anh Thư 15/02/2017 956D An Dương Vương 0933838810

11 Ng  Ngọc Gia Hân 28/01/2017 437/2 Hàn Hải Nguyên nối dài 0935129584

12 Nguyễn Thành Duy 04/12/2017 TT 80/2 Tân Hòa Đông 0985409458

13 Trần Ngọc Trân 26/11/2017 59/15/2 Tân Hòa Đông 0909085140

14 Lê Quốc Hưng 23/10/2017 29 Bùi Cẩm Hổ 0938132857

15 Chu Minh Quân 07/12/2017 TT 297/37B Tân Hòa Đông 0908436008

16 Tô Phạm Anh Đức 30/11/2017 39 Tân Hòa Đông 0945555336

17 Lê Đăng Khoa 15/12/2017 78/13/1 THĐ, P14 Q6 0934651814

18 Bùi Minh Anh 19/12/2017 79/1/28 THĐ, P14 Q6 0937855699

19 Trần Đức Tiến 19/11/2017 36A THĐ, P14 Q6 0938930637

20 Dương Gia Thịnh 25/7/2017 80/2 Tân Hòa Đông 0909392680

21 Trần Thanh Thư 31/3/2017 324 lô B CC 78 Tân Hòa Đông 0932829826

22 Nguyễn Tuệ An 15/5/2017 306 lô A CC 78 Tân Hòa Đông 0963399106

23 Đinh Ngọc Minh Quân 19/8/2017 59/57 Tân Hòa Đông 0906966756

24 Trần Hoàng Song Huy 26/02/2017 170/1C Tân Hòa Đông 0977725403

25 Đặng Nguyễn Minh 15/10/2017 135/1B THĐ P14 Q6 0774908509

26 Ngô Duy Vũ Thiện 07/'02/2017 59/23/31 THĐ P14 Q6 0949101448

27 Cao Vương Tuấn Kiệt 17/'03/2017 80/4/19B Tân Hòa Đông 0907257346

28 Nguyễn Xuân Hiển 19/6/2017 78/2B 7 Tân Hòa Đông 0907013375

29 Lâm Mỹ Dung 09/10/2017 43 Lũy Bán Bích TT Hòa, T Phú 0939063052

30 Ng Hoàng An Nhiên 24/11/2017 116/12B Tân Hòa Đông P14 Q6 0906988216

HIỆU TRƯỞNG

Vương Thanh Điệp Thủy

Quận 6, ngày 05 tháng 11 năm 2021

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 14

DANH SÁCH LỚP CHỒI 1

Năm học 2021-2022

Giáo viên: Phan Thị Mỹ Phượng. SĐT '0987480741

Giáo viên: Tăng Ngọc Bình. SĐT '0907480566



STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ SĐT Ghi chú

1 Hà Chấn Khang 16/05/2017 409 Lầu 4 Lô B CC 78 THĐ 0335287593

2 Đặng Quốc Hào 03/03/2017 62/9A/1 Tân Hòa Đông 0932740234

3 Bạch Trường Giang 23/07/2017 80/4/61 THĐ 0909014349

4 Lê Tiến Đạt 13/06/2017 47/10 THĐ 0767939959

5 Vũ Hà Ánh Nhi 31/08/2017 221 Đặng Nguyên Cẩn 0764524507

6 Nguyễn Ngọc Anh Thư 16/06/2017 79/48B1 THĐ 0906853918

7 Đặng Nhã Hân 16/03/2017 88 Tân Hòa Đông 0936739900

8 Lê Khả Tú 08/03/2017 78/2B6 Tân Hòa Đông 0908741722

9 Nguyễn Hoàng Anh Duy 10/03/2017 KT3 59/23/6 Tân Hòa Đông 0902752039

10 Mai Nguyên 22/10/2017 205/8B5 Tân Hòa Đông 0976382461

11 Tăng Ngọc An Nhiên 08/12/2017 205/20A11 Tân Hòa Đông 0937202618

12 Trần Phú Thịnh 04/10/2017 275/14D/10 Đặng Nguyên Cẩn 0933371565

13 Lê Trần Phước Tiến 16/8/2017 168E/3 Tân Hòa Đông 0933644266

14 Lưu Cát Minh Vy 07/08/2017 59/45/11A THĐ 0902300177

15 Ng Trương Quang Thiên 28/10/2017 79/34A31 THĐ, P14 Q6 0931815069

16 Trần Nam Trung 09/11/2017 70 ĐNC, P14 Q6 0932093555

17 Đàm Huy Hoàng 19/07/2017 KT3 176/1 Tân Hòa Đông 0938798089

18 Lâm Hoàng Khôi 12/12/2017 69 Tân Hòa Đông 0902346409

HIỆU TRƯỞNG

Vương Thanh Điệp Thủy

Quận 6, ngày 05 tháng 11 năm 2021

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 14

DANH SÁCH LỚP CHỒI 2

Năm học 2021-2022

Giáo viên: Đỗ Nguyễn Thị Thanh Lý. SĐT '0934084315

Giáo viên: 



STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ SĐT Ghi chú

1 Ngô Gia Bảo 05/11/2017 78/13/12 THĐ, P14 Q6 0909905124

2 Lê Trí Thức 26/10/2017 65 THĐ, P14 Q6 0938995623

3 Lê Hoàng Mai Anh 13/01/2017 59/48B Tân Hòa Đông 0972729125

4 Nguyễn Lê Kim Ngân 03/6/2017 78/44 Tân Hòa Đông 0938782744

5 Nguyễn Gia Phát 04/5/2017 59/41A Tân Hòa Đông 0935076955

6 Lê Louis 19/7/2017 708/1/14 Hồng Bàng P1 Q11 0903352305

7 Huỳnh Ánh Dương  10/3/2017 79/26 THĐ, P14 Q6 0908340335

8 Lê Minh Khang 20/1/2017 78/13/6 Tân Hòa Đông 0973179786

9 Hoàng Ngô Nhã Uyên 09/10/2017 63A/4 Tân Hóa, P14 Q6 0902374841

10 Giang Nhã Trân 01/09/2017 79/48C2 Tân Hòa Đông 0946369959

11 Phan Tấn Đạt 24/5/2017 116/10C Tân Hòa Đông 0335810048

12 Nguyễn Bùi Xuân Huyên 03/'01/2017 B217 cc 78 Tân Hòa Đông 0386097960

13 Lê Ngọc Hồng Nhung 24/'04/2017 275/1 Đặng Nguyên Cẩn 0944353937

14 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 08/07/2017 87/11 Tân Hóa 0767446028

15 Lưu Gia Phúc 15/'05/2017 156/123 Chiến Lược 0773713657

16 Lê Trần Tuấn Kiệt 11/10/2017 80/10/12D Tân Hòa Đông 0987336727

17 Nguyễn Tấn Phát 30/11/2017 59/45/1A THĐ, P14 Q6 0936854767

18 Nguyễn Hoàng Yến Nhi (Mới) 02/'04/2017 82 Tân Hòa Đông 0764855918

19 Bùi Hiếu Khanh 07/'07/2017 B13.01 CC 243 Tân Hòa Đông 0906893794

HIỆU TRƯỞNG

Vương Thanh Điệp Thủy

Quận 6, ngày 05 tháng 11 năm 2021

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 14

DANH SÁCH LỚP CHỒI 3

Năm học 2021-2022

Giáo viên: Trần Thị Hồng Phượng. SĐT '0907103953

Giáo viên: Phạm Thị Thùy Trâm. SĐT '0907596913



STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ SĐT Ghi chú

1 Nguyễn Anh Khoa 01/09/2017 205/20A5 Tân Hòa đông 0931410393

2 Trần Gia Tuấn 08/08/2017 183/20 Tân Hòa đông 0865205436

3 Đặng Ngọc Tố My 01/06/2017 9 LK 16-18, khu phố 18

4 Ngun Hoàng Yến Nhi 02/01/2017 135/5A6 Tân Hòa Đông 0937088933

5 Nguyễn Mai Uyên 26/04/2017 TT 445/35 THĐ 0938808772

6 Đỗ Phương Nhi 31/01/2017 KT3 241/31 Tân Hỏa Đông 0936000904

7 Quách Huỳnh A Mẫn 06/02/2017 162/6/4 Tân Hòa Đông 0777930611

8 Nguyễn Tiến Minh 10/11/2017 121 Tân Hòa Đông 0903349458

9 Nguyễn Gia Hân 21/11/2017 183/27G Tân Hòa Đông 0908962235

10 Tạ Cát Tường Vân 03/10/2017 205/16A19 Tân Hòa Đông 0909533145

11 Trịnh Nam Hy 29/12/2017 174/3A3 Tân Hòa Đông 0918587730

12 Viên Tuấn Khải 08/11/2017 TT 183/27A Tân Hòa Đông 0903961524

13 Trịnh An Di 28/8/2017 205/50/1 THĐ, P14 Q6 0397417957

14 Lê Nguyễn Huyền My 23/7/2017 172/1D THĐ, P14 Q6 0964952910

15 Lương Thiên Minh 22/4/2017 205/20B8 THĐ, P14 Q6 0774981662

16 Nguyễn Ngọc Phương Nhi 20/9/2017 103/46 Tân Hóa 0772666243

17 Phan Đào Như Ý 13/11/2017 76/22B35 Bà Hom 0768146814

18 Nguyễn Hoài Bảo Ngọc 17/11/2017 184/11 Tân Hòa Đông 0937469898

19 Lê Nguyễn Minh Khoa 15/'05/2017 135/10A/1 Tân Hòa Đông 0932733711

20 Phan Ngọc Kim Tuyền 13/02/2017 205/8A10 Tân Hòa Đông 0908092742

21 Đoàn Hoàng Thiên Kim 27/'09/2017 C104 cc 243 Tân Hòa Đông 0903770828

22 Từ Nghĩa Minh 14/08/2017 175 Tân Hòa Đông 0901180945

23 Nguyễn Đăng Khoa 28/'03/2017 KT3 59/23/57 Tân Hòa Đông 0962476623

24 Huỳnh Tiến Đạt 15/11/2017 78/13/23 Tân Hòa Đông 0906358738

25 Trần Quang Thiện 25/02/2017 241/1/15 THĐ 0932715731

26 Trần Quang Trí 25/02/2017 241/1/15 THĐ 0932715731

27 Lưu Bội Như 09/'04/2017 183/2G Tân Hòa Đông 0934052061

28 Huỳnh Mỹ Trân 23/'04/2017 119B/13 Tân Hòa Đông 0902754372

29 Văn Vĩnh Phúc 06/11/2017 76b/2 Phan Văn Khỏe 

30 Nguyễn Trần Bảo Nguyên 22/'02/2017 TT 242/20 Bà Hom 0904706202

HIỆU TRƯỞNG

Vương Thanh Điệp Thủy

Quận 6, ngày 05 tháng 11 năm 2021

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 14

DANH SÁCH LỚP CHỒI 4

Năm học 2021-2022

Giáo viên: Đậu Thị Hoa. SĐT '0949412420

Giáo viên: Huỳnh Thị Hồng Loan



STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ SĐT Ghi chú

1 Lê Thảo Nghi 05/09/2016 80/5 THĐ 091649396

2 Huỳnh Gia Bảo 16/08/2016 78/2B25 THĐ 0909942944

3 Trần Quốc Tiến 31/10/2016 S5A CX Phú Lâm B 0931170838

4 Phạm Ngọc Vy 28/12/2016 78/2B/24 THĐ 0918979173

5 Lâm Gia Hân 25/08/2016 59/3 THĐ 0909089754

6 Nguyễn Anh Thư 27/09/2016 80/4/11 THĐ 0792141723

7 Trương Ngn Tuệ Lâm 22/08/2016 103/23 Tân hóa 0909556940

8 Phạm Thành Phát 22/01/2016 78/2B7 THĐ 0919235089

9 Lê Hoàng Phương Anh 27/01/2016 80/2 THĐ 0918889398

10 Nguyễn Lê Thảo My 29/01/2016 78/21B4 THĐ 0909625269

11 Nguyễn Huy Vĩnh An 20/05/2016 TT 8/7A Tân Hòa Đông 0906078554

12 Ngn Trương Tam Phong 19/01/2016 80/4/39THĐ 0908888466

13 Nguyễn Khánh Ngọc 13/12/2016 8 trệt lô A cc 78 Tân Hòa Đông 0907407010

14 Trần Thanh Tuấn 11/07/2016 275/20 Đặng Nguyên Cẩn 0936005223

15 Lê Đặng Đăng Khoa 08/07/2016 TT 84 Tân Hòa Đông 0938334451

16 Phan Trần Đăng Khôi 08/09/2016 78/13/7 Tân Hòa Đông 0367169808

17 Đỗ Mai Khanh 22/03/2016 205/26 Tân Hòa Đông 0767970722

18 Đoàn Gia Huy 22/07/2016 39B THĐ

19 Huỳnh Kim Thư 15/02/2016 103/7A Tân hóa 0903778817

20 Ngun Hoàng Gia Huy 21/07/2016 241/24/11 THĐ 07755558891

21 Trịnh Hữu Thiên 4/7/2016 59/73 Tân Hòa Đông 0923117257

22 Cao Thiên Bình 26/9/2016 119B/60 ĐNC, P14 Q6 0362266622

23 Hồ Tuệ Lâm 30/01/2016 36A THĐ, P14 Q6 0931579778

24 Phạm Khánh Huyền 4/4/2016 363/21/15 BTĐ B Tân 0938668179

25 Lưu Đức Minh Thiện 15/10/2016 275/9 Đặng Nguyên Cẩn 0902581709

HIỆU TRƯỞNG

Vương Thanh Điệp Thủy

Quận 6, ngày 05 tháng 11 năm 2021

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 14

DANH SÁCH LỚP LÁ 1

Năm học 2021-2022

Giáo viên: Bùi Thị Thủy. SĐT '0909229606

Giáo viên: Nguyễn Bích Huyền. SĐT '0702479193



STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ SĐT Ghi chú

1 Phạm Thảo Hân 08/10/2016 L36/31 Cư xá Phú Lâm A 0903702431

2 Phạm Đức Trí 12/04/2016 219 THĐ 0966668046

3 Trần Lê Bảo Ngân 26/06/2016 211 THĐ 0979727576

4 Trần Hoàng Gia Nghi 09/02/2016 170/1C THĐ 0977725403

5 Phan Trần Kim Cương 05/08/2016 103/39 Tân Hóa 0932738557

6 Nguyễn Vương Quốc Anh 23/08/2016 TT 78/13/6 THĐ 0987126029

7 Võ Khánh Nhi 03/02/2016 68B/20 Đặng Nguyên Cẩn 0973438147

8 Trương Diệp Anh 02/12/2016 TT lô B cc 78 Tân Hòa Đông 0908829488

9 Diệp Gia Nguyên 02/01/2016 TT 80/2/2A Tân Hòa Đông 0901301124

10 Trần Ngọc Thủy 10/11/2016 101/50D3 Tân Hóa 0903670095

11 Võ Khánh My 01/01/2016 101/50B19A Tân Hóa 0934084209

12 Ngô Huỳnh Yến Nhi 10/03/2016 117 Tân Hòa Đông 0708588914

13 Trần Minh Tường Vy 22/10/2016 80/9B6 Tân Hòa Đông 0934186786

14 Trần Nguyễn Linh Anh 07/04/2016 79/41 Tân Hòa Đông 0902374319

15 Bùi Thụy Mộc Văn 15/03/2016 22/22A Tân Hóa 0937866035

16 Võ Thị Thanh Nhã 30/07/2016 120 Tầng 2 lô B cc 78 THĐ 0975572287

17 Ngn Trương Thiên Kim 26/12/2016 79/34A31 Tân Hòa Đông 0902440850

18 Huỳnh Trung Kiên 10/11/2016 80/10/12A Tân Hòa Đông 0972599762

19 Võ Hoàng Minh Duy 25/10/2016 575/6/3 Tỉnh lộ 10 0984613363

20 Trần Lê Tuệ Minh 25/02/2016 80/8C4 THĐ 0919332258

21 Nguyễn Minh Đức 10/11/2016 244C Bà Hom 0939010566

22 Lê Tú Vy 16/3/2016 59/45/2 THĐ, P14 Q6 0906705107

23 Nguyễn Trần Đăng Khoa 11/8/2016 78/13/13 THĐ, P14 Q6 0903472894

24 Thang Chí Khải 30/12/2016 78/21/B127  THĐ, P14 Q6 0908115127

25 Tăng Minh Khang 24/4/2016 80/9D9 THĐ, P14Q6 0907907978

26 Ngô Mỹ Ngân 01/12/2016 59/55 Tân Hòa Đông 0934072191

HIỆU TRƯỞNG

Vương Thanh Điệp Thủy

Quận 6, ngày 05 tháng 11 năm 2021

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 14

DANH SÁCH LỚP LÁ 2

Năm học 2021-2022

Giáo viên: Lê Thị Tường Vân. SĐT '0938132857

Giáo viên: Hồ Ngọc Thảo. SĐT '0907099560



STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ SĐT Ghi chú

1 Nguyễn Kim Gia Mỹ 26/06/2016 183/27B Tân Hòa Đông 0939008713

2 Ngô Triệu Khang 01/10/2016 183/3N THĐ 0932100754

3 Tông Gia Huy 29/11/2016 183/2G THĐ 0898422813

4 Trương Kim Phượng 15/04/2016 183/24N Tân Hòa Đông 0367001692

5 Trương Kim Nhi 15/04/2016 183/24N Tân Hòa Đông 0367001692

6 Nguyễn Võ Đức Anh 26/11/2016 209/3 THĐ 01207131873

7 Nguyễn Trung Nhân 05/12/2016 241/25/18 THĐ 01672513740

8 Hiến Đạt Thành 18/06/2016 183/25 THĐ 0907554962

9 Diệp Vĩnh Phong 02/02/2016 119/16 THĐ 0905463236

10 Nguyễn Thành Trí 01/03/2016 241/27A4 THĐ 0937034474

11 Nguyễn Minh Hoàng 07/04/2016 241/27B6 Tân Hòa Đông 0776501305

12 Trần Anh Phát 20/08/2016 135/16 Tân Hòa Đông 0568758965

13 Lý Gia Ân 24/04/2016 119B /16 THĐ 0348326653

14 Ngun Minh Bảo Ngân 23/02/2016 241/16 Tân Hòa Đông 0901231221

15 Trần Bảo Duy 30/06/2016 205/22/3 THĐ 0932025877

16 Phạm Lê Thanh Ngọc 01/10/2016 205/18C24 Tân Hòa Đông 0765351963

17 Phan Nguyễn Linh Xuân 30/08/2016 79/34B22/1 THĐ 0972644641

18 Nguyễn Bảo Khiêm 14/12/2016 154/7 THĐ, P14 Q6 0388099476

19 Võ Nguyễn Duy Phúc 14/6/2016 241/27B1 THĐ,  P14 Q6 0906646184

20 Nguyễn Lê Ngọc Hằng 17/10/2016 241/16/6 THĐ, P14 Q6 0708796339

21 Cao Ngọc Diễm Quỳnh 17/11/2016 259/10 THĐ, P14 Q6 0902967467

22 Trần Lê Hà Mi 15/10/2016 59/23/2 Tân Hòa Đông 0913869287

23 Nguyễn Gia Khánh 05/10/2016 79/1/27 Tân Hòa Đông 0902855973

24 Phạm Hồng Bảo Đại 01/12/2016 57/13 Tân Hóa 0921298933

HIỆU TRƯỞNG

Vương Thanh Điệp Thủy

Quận 6, ngày 05 tháng 11 năm 2021

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 14

DANH SÁCH LỚP LÁ 3

Năm học 2021-2022

Giáo viên: Lê Thị Hồng Kim. SĐT '0359643414

Giáo viên: Đoàn Lưu Ngọc Bích. SĐT '0933389283


